
 

 

DANH SÁCH 

Học sinh trúng tuyển bổ sung lần 2 vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng năm học 2025 - 2026 

Khóa ngày 03 tháng 6 năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 988/QĐ-SGDĐT ngày 26  tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 
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Ngày sinh 

Địa chỉ thường trú 

(trước 01/7/2025) 
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tượng 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

1 04.359 HÀ LÂM MAI Nữ Nùng 19/11/2010 
Cốc Phung - Đức Hạnh  

- Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 1.00 4.75 8.25 4.75 18.75 Đ1  

2 04.369 DƯƠNG THUÝ QUỲNH Nữ Tày 27/01/2010 
Chè Pẻn - Pác Miầu  

- Bảo Lâm - Cao Bằng 
Bảo Lâm 1.00 7.75 5.00 5.00 18.75 Đ1  

3 09.378 TRỊNH BÍCH NGỌC Nữ Tày 25/06/2010 
Dạ Hương - Nước Hai  

- Hoà An, Cao Bằng 
Hòa An 1.00 6.75 8.75 8.75 25.25 CT  

4 13.363 HOÀNG ANH THƯ Nữ Nùng 28/10/2010 
Nà Tẻng - Thị trấn Nước Hai  

- Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 1.00 9.00 8.50 6.50 25.00 CT  

5 09.103 ĐINH THIỆN CHÍ Nam Tày 23/05/2010 
Bằng Hà - Thị trấn Nước Hai  

- Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 1.00 8.25 7.50 8.25 25.00 CT  

6 24.423 LƯƠNG NGUYỄN MINH ANH Nữ Tày 24/01/2010 
Minh Khai - Đức Long  

- Hòa An - Cao Bằng 
Hòa An 1.00 8.00 8.25 7.00 24.25 CT Điểm TBM lớp 9: 8.56 

7 18.331 ĐINH HIỀN THẢO VY Nữ Tày 13/10/2010 
Đoàn Kết - Vũ Minh  

- Nguyên Bình - Cao Bằng 
Nguyên Bình 2.00 7.50 7.00 4.25 20.75 Đ1  

8 22.369 NÔNG THỊ THU HUYỀN Nữ Nùng 22/11/2010 
Dìa Trên - Phúc Sen  

- Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 1.00 8.25 7.50 7.00 23.75 Đ1 Điểm TBM lớp 9: 8.61 

9 22.342 TẠ BÍCH DIỆP Nữ Nùng 07/07/2010 
Tẩư Thoong - Ngọc Động  

- Quảng Hòa - Cao Bằng 
Quảng Hòa 1.00 8.25 8.50 6.00 23.75 Đ1 

Đạt giải ba học sinh giỏi 

cấp tỉnh 

10 09.230 PHẠM GIA KHẢI Nam Tày 16/12/2010 
Tổ dân phố 2-  Thị trấn Đông 

Khê - Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 1.00 8.00 7.75 8.00 24.75 Đ1  

11 24.428 ĐÀM THỊ NGỌC DƯƠNG Nữ Nùng 17/07/2010 
Xuân Thắng - Kim Đồng  

- Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 1.00 8.00 8.00 7.25 24.25 CT 

Đạt giải ba học sinh giỏi 

cấp tỉnh 

12 03.329 NÔNG THỊ PHƯƠNG CHI Nữ Tày 15/03/2010 
Nà Vai - Kim Đồng  

- Thạch An - Cao Bằng 
Thạch An 1.00 7.00 8.50 7.75 24.25 CT Điểm TBM lớp 9: 9.00 

13 12.253 NÔNG THỊ QUỲNH TRÂM Nữ Tày 07/06/2010 
Nà Pàng - Cần Yên  

- Hà Quảng - Cao Bằng 
Hà Quảng 1.00 8.00 8.25 5.75 23.00 Đ1 

Đạt giải khuyến khích 

học sinh giỏi cấp tỉnh 
 
Danh sách gồm 13 học sinh./. 
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